
DANH SÁCH  

 CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ TẠI GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2025-2026 

 (Kèm theo QĐ số 75 /QĐ-SGDĐT  ngày 16/01/2026 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Hải Phòng) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác Xã/phường/đặc khu Nhiệm vụ Số điện thoại 

1  Đặng Tuấn Minh Phó Trưởng phòng KHTC Phường Thủy Nguyên Thành Viên BTC 0968436555 

2  Ngô Thị Hương Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Phường Lê Thanh Nghị Thành Viên BTC 0972386872 

3  Nguyễn Thị Yên Chuyên viên  phòng KHTC Sở GDĐT Phường Thủy Nguyên Thành Viên BTC 0914137152 

4  Vương Quốc Phong Trường THPT Nam Sách Xã Nam Sách Thành Viên BTC 0912445572 

5  Lưu Thị Dung Chuyên viên  phòng KHTC Sở GDĐT Phường Thủy Nguyên Thành Viên BTC 0942048619 

6  Hoàng Thị Hồng Giang  Chuyên viên VP Sở GDĐT Phường Thủy Nguyên Tổ trưởng trọng tài 0974226679 

7  Nguyễn Văn Hiếu Trường THPT Gia Lộc Xã Gia Lộc Tổ phó trọng tài 0984088786 

8  Mạc Đức Hưng Trường THPT Nam Sách Xã Nam Sách Tổ phó trọng tài 0915636369 

9  Đỗ Văn Sơn  Trường THPT Phả Lại Phường Chí Linh Tổ phó trọng tài 0982754525 

10  Bùi Trọng Bằng TH&THCS Vạn Hương Phường Đồ Sơn Trọng tài 0947.686.930 

11  Phạm Minh Thắng THCS Hợp Đức Phường Nam Đồ Sơn Trọng tài 0967.427.499 

12  Trịnh Minh Thuận THCS Trần Phú Phường Lê Chân Trọng tài 0936.960.389 

13  Bùi Đặng Tưởng THCS Tân Thắng Xã An Lão Trọng tài 0943.766.698 

14  Nguyễn Thị Kim Chi THCS Tân Thắng Xã An Lão Trọng tài 0333.231.731 

15  Phạm Hải Hà THCS Quang Trung Xã An Quang Trọng tài 0968.940.801 



16  Bùi Đình Luận THCS Quang Trung Xã An Quang Trọng tài 0978.564.547 

17  Hoàng Xuân Quý THCS Bạch Đằng Phường Hồng Bàng Trọng tài 0387.936.561 

18  Trần Thị Thành 
Trường PT Hermann Gmeiner 

Hải Phòng 
Phường Đông Hải 

Trọng tài 
0971462289 

19  Bùi Văn Gia  THPT Nguyễn Đức Cảnh Xã Kiến Hải Trọng tài 0912.556.158 

20  Đỗ Thị Thi THPT Toàn Thắng Xã Tiên Minh Trọng tài 0934655755 

21  Phan Xuân Tiếp THPT Tiên Lãng Xã Tiên Lãng Trọng tài 0384758929 

22  Nguyễn Thế Tuấn THCS Quán Toan Phường Hồng An  Trọng tài 0915.026.880 

23  Phạm Thị Phượng THPT Đồ Sơn Phường Đồ Sơn Trọng tài 0385.532.876 

24  Nguyễn Văn Hùng Trường THCS Nguyễn Trãi  Xã Nam Sách Trọng tài 0367761776 

25  Trần Thị Hường Trường THCS Bình Minh  Phường Lê Thanh Nghị Trọng tài 0986934539 

26  ĐàoThị Thanh Hiếu Trường TH&THCS Hồng Phong  Xã Nam Sách Trọng tài 0962780808 

27  Vương Văn Thức  Trường THCS An Sơn Xã Thái Tân Trọng tài 0968204728 

28  Ngô Thị Quyên Trường THCS Võ Thị Sáu Phường Lê Thanh Nghị Trọng tài 0982119307 

29  Hoàng Trung phong Trường Tiểu học Hiệp An Phường Kinh Môn Trọng tài 0326256281 

30  Hoàng Ngọc Lương Trường Tiểu học Bắc An Phường Nguyễn Trãi Trọng tài 0966087212 

31  Nguyễn Văn Quyết Trường Tiểu học Lê Ninh  Phường Bắc An Phụ Trọng tài 0975636685 

32  Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Tân Bình  Phường Lê Thanh Nghị Trọng tài 0986837113 

33  Bùi Văn Tướng  Trường THCS Chí Minh  Xã Chí Minh Trọng tài 0399266201 

34  Nguyễn Ngọc Nam Trường HCS Cẩm Phúc  Xã Mao Điền Trọng tài 0984741230 



35  Nguyễn Thị Ánh Hiền Trường THCS Ngọc Châu  Phường Hải Dương Trọng tài 0983170695 

36  Nguyễn Công Huy Trường THCS Thạch Khôi Phường Thạch Khôi Trọng tài 0982678233 

37  Nguyễn Thành Trung Trường Tiểu học Thái Thịnh Phường Nguyễn Đại Năng Trọng tài 0399472859 

Danh sách trên gồm 37 người 
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